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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy chọn đáp án đúng trong các câu hỏi sau, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1: Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào là thiết bị vào?
[bookmark: _Hlk107491643]A. Màn hình		B. Máy scan		C. Màn chiếu		D. Loa
Câu 2: Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào là thiết bị ra?
A. Máy in		B. Chuột		C. Bàn phím			D. Máy scan
Câu 3: Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào nhập dữ liệu dạng âm thanh vào máy tính?
[bookmark: _Hlk1074916431]A. Màn hình		B. Micro		C. Máy in			D. Loa
Câu 4: Thao tác nào sau đây tắt máy tính an toàn?
A. Nhấn giữ công tắc nguồn
B. Sử dụng nút lệnh Shutdown của hệ điều hành
C. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm
[bookmark: _Hlk10749164311]D. Sử dụng nút lệnh Restart của hệ điều hành
Câu 5: Thao tác không nên làm khi sử dụng máy tính đúng cách?
A. Giữ bàn tay khô, sạch khi sử dụng máy tính.
B. Sử dụng chức năng Shutdown để tắt máy tính.
C. Nhấn nút khởi động trên thân máy để tắt máy tính.
D. Gõ phím dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.
Câu 6: Phần mềm nào sau đây dùng để soạn thảo văn bản?
A. Microsoft Word					B.  Microsoft PowerPoint
C. Microsoft Excel					D. Scratch 3
Câu 7: Phần mềm nào sau đây dùng để lập trình (tạo chương trình máy tính)?
A. Microsoft Word		B. Scratch 3		C. Paint		D. MindMaple
Câu 8: Việc làm nào sau đây để bảo vệ tài khoản cá nhân?
A. Ghi lại mật khẩu vào vở
B. Đặt mật khẩu từ 8 kí tự trở lên và có kí tự đặc biệt
C. Lưu mật khẩu vào trình duyệt
D. Không đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng.
Câu 9: Phần mềm nào có tên sau đây phải được cài đầu tiên vào máy tính?
A. Microsoft Excel 		B. Microsoft Windows 
C. Microsoft Word			D. MindMaple
Câu 10: Trong các website sau đâu không là mạng xã hội?
A. facebook.com	   B. zalo.me		C. dantri.com.vn	  D. youtube.com
Câu 11: Việc làm nào sau đây không được phép thực hiện trên mạng xã hội?
A. Chia sẻ hình ảnh của chính mình
B. Tự học toán theo các video
C. Đăng ảnh thẻ căn cước công dân của người khác khi nhặt được
D. Chia sẻ hình ảnh của một chuyến đi chơi.

Câu 12: Khi truy cập các trang web có thông tin xấu, độc hại thì ứng xử nào sau đây là hợp lý?
A. Gửi trang web đó cho bạn bè xem
B. Tiếp tục truy cập trang web đó.
C. Chia sẻ trang web đó lên mạng xã hội.
D. Báo bố, mẹ, thầy, cô ngăn chặn trang web đó.
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1: Trong các phát biểu sau về hệ điều hành, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a. Hệ điều hành là một phần mềm hệ thống
b. Android là tên của một hệ điều hành
c. Tệp của hệ điều hành có phần mở rộng là .windows
d. Khi tải phần mềm Scratch phiên bản Windows về máy tính đã cài đặt hệ điều hành MacOS, phần mềm đó sẽ không hoạt động được
Câu 2: Khi mở ứng dụng quản lý tệp, em thấy như sau:
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
a. Ứng dụng quản lý tệp trên có tên là Windows Help
b. Thư mục “Scratch cơ bản” thuộc vào thư mục “Khóa học trực tuyến”
c.  Bên trong thư mục “Scratch cơ bản” không còn thư mục con nào nữa
d. Không thể tạo thêm một thư mục có tên “Scratch cơ bản” bên trong bất kỳ vị trí nào của ổ đĩa E, vì sẽ bị trùng tên với thư mục đang có
Câu 3: Trong các phát biểu về Facebook, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a. Facebook là một mạng xã hội
b. Chỉ có thể truy cập Facebook bằng máy tính
c. Để đăng ký tài khoản Facebook, cần khai báo Số điện thoại hoặc Email
d. Trên Facebook, khi chia sẻ một bức ảnh, bất kỳ ai cũng có thể xem được bức ảnh đó mà không có cách nào để giới hạn
Câu 4: Bạn Thúy kết bạn với một nam sinh lớp 9 trên mạng xã hội, người này không cùng trường với bạn ấy. Những phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai?
a. Sử dụng mạng xã hội để kết bạn không cùng trường là vi phạm pháp luật
b. Bạn Thúy cần cẩn trọng khi trao đổi, chia sẻ thông tin với nhân vật này
c. Vì cùng là học sinh nên bạn Thúy không được phép chặn tài khoản của nhân vật kia khi có vấn đề xảy ra.
d. Nếu nam sinh kia gợi ý gặp mặt ngoài đời, Thúy nên từ chối, không đi một mình và thông báo với người thân hoặc giáo viên để đảm bảo an toàn
PHẦN III: Tự luận 
Câu 1 (1 điểm): Hệ điều hành là gì? Nêu tên 3 hệ điều hành trên máy tính (hoặc điện thoại) mà em biết?
Câu 2 (1 điểm): Máy tính của mẹ em bị nhiễm virus nên mất hết dữ liệu. Mẹ em mang đi sửa chữa nhưng không thể khôi phục lại các dữ liệu đã mất. Theo em, từ nay trở đi, mẹ em cần làm gì để không gặp tình trạng đó nữa.
Câu 3 (1 điểm): Mạng xã hội giúp người sử dụng làm gì? Nêu tên và mô tả ngắn gọn về hai mạng xã hội mà em biết?
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